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Biểu mẫu số 2
NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo số: 537/BC-UBND ngày  14 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Ba Động)

TT Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2025

Năm 2026 Dự kiến năm 2027
Cơ quan báo

cáo
Nghị Quyết số
28/NQ-HĐND

xã Ba Động

ƯTH cả
năm

ƯTH2026/
TH2025

(%)

ƯTH2026/
KH2026

(%)
Kế hoạch

So với
KH 2026

(%)

So với
ƯTH 2026

(%)
SẢN PHẨM CHỦ YẾU UBND xã Ba

Động1 Nông nghiệp
b) Chăn nuôi

 + Đàn trâu Con 2.892,0 2.452,0 2.627,0 90,84 107,14 2.670,0 108,9 101,6
 + Đàn bò Con 1.902,0 1.682,0 1.885,0 99,11 112,1 1.900,0 113,0 100,80
    Tỷ trọng bò lai %
 + Đàn heo Con 6.729,0 6.813,0 6.793,0 100,95 99,7 6.300 92,5 92,74
 + Đàn gia cầm Con 14.700,0 14.900,0 101,36 15.500 104,0
       Trong đó đàn gà nt
 + Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 690,0 828,6 790,0 114,49 95,34 760 91,7 96,2
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